KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
Thực hiện trong 4 tuần. Từ ngày 14/10/2024 - 08/ 11/2023
Người thực hiện: Đặng Thị Tứ – Lớp lớn G
	Mục tiêu:
	Nội dung:
	Hoạt động:

	I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

	* Phát triển vận động:

	Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp:

	2. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.                                     
	- Động tác Hô hấp.
- Động tác Tay.
- Động tác Chân
- Động tác Bụng
- Động tác Bật.
	- Hoạt động thể dục sáng: 
- Trẻ tập các động tác thể dục sáng phối hợp theo nhạc bài hát: Mời bạn ăn, Thật đáng yêu.
- Hoạt động chơi:
+ Trò chơi vận động, chơi ở hoạt động ngoài trời.

	Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động.

	5. Trẻ phối hợp tay - mắt trong vận động: tung, ném, đi và đập, chuyền, bắt bóng.

	- Thực hiện và phối hợp nhịp nhàng tay - mắt trong các vận động: 
+ Ném xa bằng 1 tay. 
	- Hoạt động học: 
+ VĐCB: “Ném xa bằng 1 tay”
+ TCVĐ: “Kẹp bóng”  

	6. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong vận động và thực hiện bài tập tổng hợp.
	+ Bật liên tục vào vòng
+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 4 - 5m
	- Hoạt động học: Thực hiện đúng kỹ thuật bài tập 
+ VĐCB: “Bật liên tục vào vòng”
+ TCVĐ: “Chuyền bóng”
+ VĐCB: “Bò bằng bàn tay và bàn chân 4 - 5m”
+ TCVĐ: “Bật qua suối nhỏ”

	Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay - mắt

	8. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động: Vẽ, sao chép hình, cắt dán, sếp chồng, cài, cởi cúc, xâu dây, kéo khóa. 

	- Rèn các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay.
- Bẻ, nắn, lắp ráp.
- Xé, cắt đường vòng  cung.
- Tô, đồ theo nét.
- Cài, cởi cúc, kéo khoá, xâu, luồn, buộc dây.

	- Hoạt động học:
Trẻ hoạt động với sách bút để luyện vận động tinh cho trẻ, vở thủ công, tạo hình…
- Chơi hoạt động ở các góc:
Trẻ chơi ở góc âm nhạc - tạo hình, lắp ghép, góc khoa học và toán.
- Thực hành đời sống: Cách mở cúc áo

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:

	Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	9. Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: 
· Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá...
- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả.
	- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.
· Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá...
· Thực phẩm giàu chất béo dầu, lạc,mỡ động vật  ...
· Thực phẩm giàu chất bột:gạo, ngô, khoai sắn bột mỳ, ...
- Thực phẩm giàu vitamin muối khoáng; hoa, quả...
	- Hoạt động tổ chức bữa ăn: 
+ Tổ chức tốt bữa ăn ở trường mầm non, phối kết hợp với cha mẹ trẻ tổ chức tốt các bữa ăn trong gia đình.
- Chơi, hoạt động ở các góc:
+ Trò chơi nấu ăn:
- Hoạt động học: 
+ KPKH: “Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh”

	Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ:

	14. Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống:
	·  Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 
· Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

· Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

- Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	- Hoạt động ăn uống: 
+ Trẻ biết mời trước khi ăn. Khi ăn không làm rơi vãi thức ăn, không dùng tay bốc thức ăn.
- Uống nước khi có nhu cầu và lấy nước vừa đủ để uống không lấy thừa.

	15. Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh:
+ Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 
+ Bỏ rác đúng nơi qui định; không nhổ bậy ra lớp.
	- Tập luyện một số thói quen tốt trong vệ sinh:
- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người. 
	 - Hoạt động vệ sinh: 
+ Trẻ rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
+ Tổ chức cho trẻ đánh răng sau khi ăn cơm trưa tại trường, và kết hợp với gia đình.


	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán:

	Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian:

	44. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.
	- Phân biệt phía phải, phía trái của bạn khác.
- Phân biệt phía trên- phía dưới, phía trước- phía sau của đối tượng có sự định hướng.
- Phân biệt phía phải- phía trái của đối tượng có sự định hướng.
	- Hoạt động học:
+ “Dạy trẻ phân biệt các phía trên - dưới, trước - sau của đối tượng có sự định hướng”.
+ “Dạy trẻ phân biệt phía phải - phía trái của bạn khác”.
+ Phân biệt phía phải- phía trái của đối tượng có sự định hướng.
- Chơi, hoạt động ở các góc:
+ Góc khoa học và toán:
+ Trò chơi góc học tập: Ngôi nhà kỳ diệu, ô số bí mật, bé học số mấy, vòng xoay diệu kì…
- Hoạt động chiều:
+ Làm vở bé làm quen với toán.

	* Khám phá xã hội:

	Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng:

	47. Trẻ nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	- Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình.


	- Hoạt động học: 
+ KPXH: “Bé giới thiệu về mình”
+ Bé lớn lên hàng này.
- Hoạt động đón trẻ: Trò chuyện, giao tiếp với trẻ hỏi trẻ về bản thân trẻ.
- Hoạt động chiều:
+ Thực hiện sách chủ đề:

	                                   Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh:

	

	54. Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội.
	- Ngày hội của bà, của mẹ...(Ngày 20/10)

	- Hoạt động học:
+ Ngày hội 20/10
 - Chơi, hoạt động ở các góc:
+ Góc âm nhạc, tạo hình: Làm thiệp, làm quà tặng bà, mẹ, cô và bạn gái

	IV: LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

	Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày:

	63. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao

	- Nghe và đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè....phù hợp với độ tuổi.

	- Hoạt động chiều: 
+ Thơ: “Bé ơi”
            “Tay ngoan”
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
+ Dạy trẻ đọc các bài thơ trong chủ đề:

	64. Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện.
	- Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự.
	- Hoạt động học:
+ Truyện: “Ai đáng khen nhiều hơn”
- Chơi hoạt động ở góc:
+ Góc sách truyện: Trẻ kể truyện theo tranh. 
- Hoạt động chiều:
+ Nghe cô kể truyện: Câu chuyện tay phải và tay trái

	66. Sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi. xin phép, thưa, dạ, vâng… phù hợp với tình huống
	- Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
+ Giáo dục trẻ biết sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi. xin phép, thưa, dạ, vâng… phù hợp với tình huống
- Hoạt động chiều: giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

	Làm quen với việc đọc - viết:

	75. Trẻ nhận biết được dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	- Nhận dạng các chữ cái

	-  Hoạt động học:
+ “Làm quen chữ cái a, ă, â”
+ “Trò chơi chữ cái a, ă, â”
- Chơi, hoạt động ở các góc:
+ TC: Tìm chữ cái đã học
+ TC: Ghép chữ cái thành cụm từ giống trong tranh

	IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI:

	Thể hiện ý thức về bản thân:

	81. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được  và  việc gì  bé không làm được.

	- Sở thích, khả năng của bản thân. 
- Mạnh dạn bày tỏ ý kiến
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
+ Trẻ trò chuyện cùng cô.
+ Trẻ vui chơi nói chuyện cùng các bạn.
- HĐ chơi ở các góc:
+ Trong khi chơi trẻ thể hiện ý thích qua sản phẩm của trẻ.

	82. Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn
	- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác.dáng vẻ bên ngoài, giới  tính, sở thích và khả năng
	- Hoạt động học:
+ Bạn trai, bạn gái.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
+ Trẻ trao đổi trò chuyện cùng cô và các bạn.
- Chơi, hoạt động  ở các góc:
+ Chơi trò chơi kỹ năng.

	84. Ứng xử phù hợp với dưới tính của bản thân (Chỉ số 28)
	- Chọn và giải thích được lí do chọn trang phục phù hợp với thời tiết (Nóng, lạnh, khi trời mưa)
- Bạn gái ngồi khép chân khi mặc váy, bạn trai sẵn sàng giúp đỡ bạn gái những việc năng hơn khi được đề nghị.
- Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
- Giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
+ Trẻ trao đổi trò chuyện cùng cô và các bạn.
- Hoạt động góc:
Chơi trò chơi kỹ năng.


	Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật hiện tượng xung quanh

	88. Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên,  xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
	- Nhận biết và nói được một số trạng thái cảm xúc : (vui buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ )qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc.
	- Trẻ nhận biết và nói được một số trạng thái cảm xúc : (vui buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ )qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc.

	90. Biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.
	- Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác.
	- Trẻ biết bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau .

	V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:

	Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	106. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp ) theo bài hát, bản nhạc; Thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện.
	- Hát, vận động theo nhạc, thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát, bản nhạc.

	- Hoạt động học:
+ Nghe hát: Trống cơm
+ Nghe hát: Bàn tay mẹ
+ Nghe hát: Năm ngón tay ngoan.
+ Nghe hát: Khúc khát ru của người mẹ trẻ
+ TCÂN: Giọng hát to giọng nhỏ.
+ TCÂN: Ai nhanh nhất
+ TCÂN: Nhìn hình đoán tên bài hát.
+ TCÂN: Vũ điệu tuổi thơ
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
- Trẻ được nghe các bài hát, bài thơ trong chủ đề.

	Một số kĩ năng  trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	108. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
	- Có kỹ năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm những bài hát phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.
	- Hoạt động học: 
+ Dạy hát: Thật đáng khen
+ Dạy hát: Cái mũi
- Chơi, hoạt động ở các góc: 
+ Góc âm nhạc, tạo hình: Hát các bài hát về chủ đề.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
+ Trẻ hát các bài hát ua các hoạt động thể dục sáng, hoạt động ngoài trời.

	109. Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
	- Hoạt động học.
+VĐTTTC: Mời bạn ăn
- Chơi, hoạt động ở các góc: 
+ Góc âm nhạc, tạo hình: Hát và vận động các bài hát về chủ đề.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Thể dục sáng, hoạt động ngoài trời.

	111. Phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình.
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	- Vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.

	- Hoạt động học: 
+ Tạo hình: “Vẽ, tô màu chân dung bé”
- Chơi, hoạt động ở các góc: 
+ Góc âm nhạc, tạo hình: Vẽ tô màu chân dung bé.
- Hoạt động chiều: 
+ Thực hiện vở thủ công, vở chủ đề.

	112. Phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	- Cắt, dán; xé dán, trang trí, tạo hình theo chủ đề, phù hợp với trẻ, nhà trường và địa phương để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	- Hoạt động học: 
+ Cắt, dán áo bạn trai, bạn gái.
+ Trang trí khăn quàng cổ.
- Chơi, hoạt động ở các góc: 
+ Góc âm nhạc, tạo hình: Hoàn thiện vở tạo hình.
- Hoạt động chiều: 
+ Thực hiện vở thủ công, vở chủ đề.

	Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	115. Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.  
	- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.
	- Hoạt động học : 
+ Biểu diễn: Mời bạn ăn,  Cái mũi; Thật đáng yêu; Thơ: Tay ngoan
- Chơi, hoạt động ở các góc: 
+ Góc âm nhạc, tạo hình: Hát và vận động các bài hát về chủ đề.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Thể dục sáng, hoạt động ngoài trời.


